TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬ T LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          _________________                                                                                         _________________________
THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2002 ĐẾN 2014

I/   Thống kê tuyển sinh từ năm 2002 đến nay: 

	Stt
	Bậc đào tạo
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	1
	Trung học kỹ thuật
	731
	732
	863
	1122
	
	

	2
	Công nhân kỹ thuật
	148
	193
	212
	192
	125
	

	3
	Cao đẳng
	
	
	
	268
	860
	1770

	4
	Cao đẳng liên thông
	
	
	
	
	
	181

	5
	Cao đẳng VLVH
	
	
	
	
	127
	

	6
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	823
	902

	
	Tổng cộng
	879
	925
	1075
	1582
	1935
	2853


	Stt
	Bậc đào tạo
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014 

(dự kiến)

	1
	Trung học kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng
	1863
	1362
	1614
	1888
	932
	1379
	1500

	4
	Cao đẳng liên thông
	126
	108
	134
	100
	101
	
	

	5
	Cao đẳng VLVH
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trung cấp chuyên nghiệp
	784
	569
	606
	723
	537
	441
	500

	
	Tổng cộng
	2773
	2039
	2354
	2711
	1570
	1820
	2000


II/   Thống kê Quy mô đào tạo từ năm 2002 đến nay:

	Stt
	Bậc đào tạo
	2002-2003
	2003-2004
	2004-2005
	2005-2006
	2006-2007
	2007-2008

	1
	Trung học kỹ thuật
	1958
	1922
	1888
	2147
	
	

	2
	Công nhân kỹ thuật
	800
	887
	837
	758
	547
	177

	3
	Cao đẳng
	
	
	
	268
	1061
	2825

	4
	Cao đẳng liên thông
	
	
	
	
	
	181

	5
	Cao đẳng VLVH
	
	
	
	
	127
	82

	6
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	1905
	1855

	
	Tổng cộng
	2758
	2809
	2725
	3173
	3640
	5120


	Stt
	Bậc đào tạo
	2008-2009
	2009-2010
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
(Dự kiến)

	1
	Trung học kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng
	3971
	4080
	4061
	4264
	3574
	3454
	3522

	4
	Cao đẳng liên thông
	291
	225
	231
	227
	187
	89
	

	5
	Cao đẳng VLVH
	56
	56
	54
	
	
	
	

	6
	Trung cấp chuyên nghiệp
	1575
	1267
	1028
	1059
	845
	735
	941

	
	Tổng cộng
	5893
	5628
	5374
	5550
	4606
	4278
	4463


III /   Thống kê số lượng HS-SV tốt nghiệp từ năm 2002 đến nay:

                             BẢNG 1:     SỐ LƯỢNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2007
	Stt
	Bậc đào tạo
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	1
	Trung học kỹ thuật
	236
	528
	587
	555
	548
	578

	2
	Công nhân kỹ thuật
	281
	279
	285
	289
	276
	167

	
	Tổng cộng
	517
	807
	872
	844
	824
	745


       BẢNG 2:     SỐ LƯỢNG HỌC SINH –SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2014

	Stt
	Bậc đào tạo
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014 

(dự kiến)

	1
	Trung học kỹ thuật
	486
	414
	
	
	
	
	

	2
	Công nhân kỹ thuật
	189
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng
	167
	548
	972
	1147
	1005
	1186
	1319

	5
	Cao đẳng liên thông
	
	150
	103
	87
	107
	91
	87

	6
	Cao đẳng VLVH
	
	
	54
	
	
	
	

	7
	TCCN
	
	
	468
	317
	263
	267
	274

	
	Tổng cộng
	842
	1112
	1597
	1551
	1375
	1544
	1680


IV/   Thống kê thành tích học sinh sinh viên từ năm 2002 đến nay:

1. Năm học 2002-2003: Không có

2. Năm học 2003-2004: 

· Cấp Thành phố: 

Tham gia Hội thi học sinh giỏi nghề “Người thợ trẻ tương lai”, kết quả:
Nghề Hàn: 1 giải Nhất

Nghề Cắt may: 1 giải Nhì

Nghề Điện lạnh: 1 giải Ba

Nghề Sửa chữa Ôtô: 1 giải Khuyến khích

Toàn đoàn: Đạt giải Nhất

Tham gia Hội thi học sinh giỏi nghề ASEAN cấp Thành phố, trường có : 06 học sinh dự thi, kết quả:
1 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh giỏi nghề”.

2 học sinh được cấp chứng chỉ đã tham gia Hội thi.

· Cấp Toàn quốc: Tham gia Hội thi “Nhà khoa học trẻ tương lai”

1 học sinh đạt giải Ba

3. Năm học 2004-2005
· Hội thi hoc sinh giỏi nghề cấp Khoa: 58 học sinh đạt giải / 460 học sinh dự thi:
12 giải Nhất, 14 giải Nhì,  13 giải Ba và 19 giải Khuyến khích

· Cấp Thành phố: 

Tham gia Hội thi học sinh giỏi nghề “Người thợ trẻ tương lai”, kết quả:
Nghề Hàn: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích

Nghề Điện lạnh: Không có giải

Nghề Điện tử: 1 giải Nhì

Nghề Sửa chữa Ôtô: 1 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích

Toàn đoàn: Đạt giải Nhất

Đặc biệt em Trần Văn Phúc lớp 03 H2 đạt giải xuất sắc nhất Hội thi

Tham gia Hội thi Olympic chính trị học sinh THCN do Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM tổ chức từ 28/6 đến 30/06/2005 với 06 HS dự thi (05 chính thức và 01 dự bị) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn.

4. Năm học 2005-2006
Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa:  63 học sinh sinh viên đạt giải / 272 học sinh sinh viên dự thi:
15 giải Nhất, 15 giải Nhì, 15 giải Ba và 18 giải Khuyến khích

5. Năm học 2006-2007
Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa: 77 học sinh sinh viên đạt giải / 448 học sinh sinh viên dự thi:
15 giải Nhất, 16 giải Nhì, 16 giải Ba và 30 giải Khuyến khích

6. Năm học 2007-2008
Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa: 50 học sinh sinh viên  đạt giải / 211 học sinh sinh viên dự thi:
12 giải Nhất, 13 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích

7. Năm học 2008-2009
· Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa: 53 học sinh sinh viên đạt giải / 201 học sinh sinh viên dự thi:
12 giải Nhất, 11 giải Nhì, 15 giải Ba và 15 giải Khuyến khích

· Cấp Toàn quốc: Tham gia Hội thi Olympic Tin học toàn quốc và lập trình viên quốc tế ACM/ICPC 2009

Giải cá nhân: 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích

Giải tập thể:    Hạng 3/ 19  đội không chuyên

                Hạng 34/ 83 trường CĐ-ĐH toàn quốc

8. Năm học 2009-2010
· Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa:  56 học sinh sinh viên đạt giải / 296 học sinh sinh viên dự thi:
11 giải Nhất, 10 giải Nhì, 12 giải Ba và 23 giải Khuyến khích

· Cấp Trường:
Khoa Khoa học cơ bản phối hợp với Hội sinh viên trường tổ chức Hội thi Olympic toán học: 
             192 HS - SV tham gia  #  64 đội 

Kết quả : 9 đội có giải / 64 đội tham gia (3 đội nhất, 3 đội nhì, 3 đội ba).

Khoa Điện tử phối hợp các doanh nghiệp tổ chức Hội thi Robocon : 
            64 HS - SV  tham gia #  12 đội

Kết quả giải của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM : 6 đội có giải / 12 đội tham gia  (1 nhất, 1 nhì, 1 ba, 3 khuyến khích). 

Kết quả giải của Nguyễn Kim : 3 đội có giải / 12 đội tham gia  (1 nhất, 1 nhì, 1 ba).

Kết quả giải của Plusssz : 6 đội có giải / 12 đội tham gia  (1 nhất, 1 nhì, 1 ba, 3 khuyến khích). 

Tổ Công nghệ May – Thời trang phối hợp Đoàn trường và Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng lợi, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Nguyên Khánh tổ chức  Hội thi Thời trang tuổi Teen và cuộc sống 2010: 
     33 HS - SV  tham gia  #  11 đội

Kết quả : 5 đội có giải / 11 đội tham gia (1 nhất, 1 nhì, 1 ba, 2 khuyến khích)
9. Năm học 2010-2011
· Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa: 70 học sinh sinh viên đạt giải / 376 học sinh sinh viên dự thi

17 giải Nhất, 16 giải Nhì, 20 giải Ba và 17 giải Khuyến khích

· Cấp Trường:
Khoa Khoa học cơ bản phối hợp với Hội sinh viên trường: 

Tổ chức Hội thi Olympic Nghệ thuật giao tiếp – chìa khoá thành công:    547 HS - SV  tham gia  #  179 đội (03 HS – SV/ đội)

Kết quả : 9 HS-SV có giải  / 547 HS-SV tham gia  (3 nhất, 3 nhì, 3 ba) #  3 đội có giải/ 179 đội (1 đội  nhất, 1 đội  nhì, 1 đội ba).
Khoa Điện tử phối hợp các doanh nghiệp: Tổ chức Hội thi Robocon lần 2 :  160 HS – SV  tham gia #  16 đội

Kết quả:  50 HS-SV có giải / 160 HS tham gia   #   5 đội có giải / 16 đội  (1 nhất, 1 nhì, 1 ba, 1 khuyến khích, 1 robo sáng tạo). 

· Cấp Toàn quốc:

Khoa Công nghệ thông tin: Tham gia Hội thi Olympic tin học sinh viên toàn quốc năm 2010: 4 HS – SV tham gia 
Kết quả : Cả 4 HS – SV đều có giải
10. Năm học 2011-2012
· Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa: 76 học sinh sinh viên đạt giải / 393 học sinh sinh viên dự thi

14 giải Nhất, 17 giải Nhì, 19 giải Ba và 26 giải Khuyến khích

· Cấp Trường: 
Khoa Khoa học cơ bản: Tổ chức Hội thi Olympic Vật lý
Kết quả: 08 HS – SV có  giải / 143 HS – SV dự thi
· Cấp Thành phố: 
Khoa Cơ khí: Tham gia Hội thi học sinh giỏi nghề TCCN cấp thành phố năm 2012
Kết quả: 03 HS có giải / 05 HS dự thi

· Cấp Toàn quốc: 
Khoa Công nghệ thông tin: 

Hội thi Olympic tin học toàn quốc.

Kết quả : 04 HS – SV có giải / 06 HS – SV dự thi.

Hội thi lập trình ACM/ ICPC Việt Nam.

Kết quả : 03 HS – SV có giải / 03 HS – SV dự thi

11. Năm học 2012-2013
· Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa: 57 học sinh sinh viên đạt giải / 313 học sinh sinh viên dự thi

11 giải Nhất,13 giải Nhì, 16 giải Ba và 17 giải Khuyến khích

· Cấp Thành phố: 
Khoa Công nghệ May – Thời trang: Tham gia Hội thi học sinh giỏi nghề TCCN cấp thành phố năm 2013
Kết quả: 05 HS có giải / 05 HS dự thi
· Cấp Toàn quốc: 
Khoa Công nghệ thông tin: Hội thi Olympic tin học toàn quốc.
Kết quả : 04 SV có giải / 06 SV dự thi.

12. Năm học 2013- 2014 
· Hội thi hoc sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa: 22 học sinh sinh viên đạt giải / 304 học sinh sinh viên dự thi

5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 4 giải Ba và  6 giải Khuyến khích

V/   Thống kê thành tích của giáo viên từ năm 2002 đến nay:
    1.  Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường
	Năm học

	Thành tích
	Số giáo viên tham gia
	Số giáo viên đạt giải nhất
	Số giáo viên đạt giải nhì
	Số giáo viên đạt giải ba
	Số giáo viên đạt giải khuyến khích

	2003 - 2004
	Cấp khoa
	28
	07
	08
	05
	

	2004 - 2005
	Cấp khoa
	22
	05
	05
	04
	01

	2005 - 2006
	Cấp khoa
	17
	05
	05
	04
	

	
	Cấp trường
	15
	02
	02
	04
	06

	2006 - 2007
	Cấp khoa
	24
	07
	08
	05
	

	2007 - 2008
	Cấp khoa
	17
	06
	05
	04
	

	2008 - 2009
	Cấp khoa
	27
	08
	09
	08
	

	2009 - 2010
	Cấp khoa
	27
	08
	06
	06
	

	2010 - 2011
	Cấp khoa
	28
	10
	06
	06
	

	2011 - 2012
	Cấp khoa
	12
	03
	03
	02
	

	
	Cấp trường 
	12
	04
	03
	02
	03

	2012 - 2013
	Cấp khoa
	12
	04
	03
	01
	

	2013 - 2014
	Cấp khoa
	24
	08
	06
	05
	

	
	Cấp trường 
	14
	01
	01
	01
	01


  2. Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp cấp thành phố, cấp toàn quốc từ năm 2002 đến nay
	Năm 
tham gia
	Thành tích
	Số giáo viên được công nhận GVDG
	Số giáo viên đạt giải nhất
	Số giáo viên đạt giải nhì
	Số giáo viên đạt giải ba
	Ghi chú

	2002
	Cấp thành phố
	04
	01
	03
	
	

	2003
	1/ Cấp thành phố
	04
	01
	01
	02
	

	
	2/ Cấp toàn quốc
	
	
	02
	
	

	2006
	1/ Cấp thành phố
	04
	02
	02
	
	

	
	2/ Cấp toàn quốc
	
	
	01
	01
	

	2009
	1/ Cấp thành phố
	04
	
	
	04
	

	
	2/ Cấp toàn quốc
	
	01
	
	
	

	2012
	1/ Cấp thành phố
	03
	
	01
	02
	

	
	2/ Cấp toàn quốc
	02
	02
	
	
	

	2014
	Cấp thành phố
	04
	
	
	
	

	                                                                                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2014

                                                                                                    Phòng Đào Tạo
                                                                                                     Nguyễn Văn Tấn



